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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨNG LIÊM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  TỈNH VĨNH LONG   

  

Bản án số: 29/2020/HS-ST 

Ngày 14-5-2020. 

NHÂN DANH   

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      V     
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hu    H   . 

2. Ông N u    V   M     . 

- Thư ký phiên tòa: Ông    u M         – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

tham gia phiên tòa: Ông N u    N    Lƣ    – Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm 

xét xử sơ thẩm k n vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 28/2020/TLST-HS ngày 31 tháng 

3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2020/QĐXXST-HS ngày 22 

tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

H  v  tên: Lê V    , sinh năm 1964, tại: hu ện Vũng Liêm  tỉnh Vĩnh 

Long; Nơi cư trú: ấp B     T, hu ện V  tỉnh L; ngh  nghiệp: L m thuê  t i  ế , 

tr nh đ  văn h a  h c vấn : 3/12; d n t c: kinh; giới t nh: nam; t n giáo:   ng 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Th  sinh năm 1960  chết  v     

Ngu  n Thị P  sinh năm 1935  chết ; c  v  Ngu  n Thị D  sinh năm 1970 v  02 

con    Lê Văn T1  sinh năm: 1988  Lê  h  H  sinh năm 1993; ti n sự: không; 

ti n án: không.  ị cáo tại ngoại v  c  m t tại phiên tòa.  

- B        háu N u       y N, sinh ng   17/10/2008  v ng c  đơn  in 

v ng m t . 

Ngư i đại  iện h p pháp c a cháu Ngu  n Thú  N    chị N u        

T2  sinh năm: 1979  c  m t . 

  ng trú tại: ấp   nh Trung     Trung Hiếu  hu ện Vũng Liêm  tỉnh Vĩnh 

Long. 

Ngư i  ảo vệ qu  n v    i  ch h p pháp c a  ị hại cháu Ngu  n Thú  N    

   N u        Thanh P2 – Tr  giúp viên pháp  ý – Trung tâm tr  giúp pháp  ý 

nh  nước tỉnh Vĩnh Long  c  m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án đư c tóm t t như sau: 

  ị cáo Lê Văn K  sinh năm 1964  ngụ tại ấp B, xã T  hu ện V  tỉnh L làm 

ngh   ái    thuê c  qu n  iết gia đ nh chị Ngu  n  ẩm T  sinh năm 1979  ngụ 

c ng ấp. 

  Vào sáng ngày 10/02/2020 K chở v  v  con đi Th nh phố Hồ  h  Minh 

h c ma . Đến khoảng 16 gi  30 phút c ng ng   th   ị cáo v  đến nh . 

Đến khoảng 17 gi  30 phút ng   10/02/2020  ị cáo K ăn cơm v  c  uống 

rư u tại nh . Ăn cơm  ong  K đi ra nh  sau thấ  trên kệ c  thao chè tr i nước  o 

v  đ  nấu trước đ  nên K g i điện thoại  i đ ng cho chị Ngu  n  ẩm T kêu chị 

Th   đến nh  K  ấ  chè v  ăn.  hị Th   đồng ý v  kêu con gái tên Ngu  n 

Thúy N  sinh ng   17/10/2008 đến nh  K để  ấ  chè. 

Khoảng 18 gi  N m t m nh đi    đạp đến nh  K. Khi g p cháu N, K  ảo 

N “con v  đ    ấ  chè nè” . N đi v o nh  c ng K đi ra nh  sau để  ấ  chè. V o 

đến chỗ kệ để chè  K đưa cho N cầm  ịch n   on để K đổ chè v o  ịch. Sau khi 

đổ chè v o  ịch  ong  N qua  m t  ại th o hướng từ trái sang phải để đi ra 

ngoài. Lúc này K nả  sinh ý định   m hại cháu N nên khi N vừa qua  ngư i  ại 

thì cùng lúc K dùng tay                                                                                                                       

phải  m ngang h ng ngư i c a  N và K cúi ngư i  uống h n má phải c a N 01 

cái đồng th i   ng ta  phải c a K thò ta  v o trong quần c a N đang m c. Khi 

ta  c a K vừa chạm v o  m đạo c a N thì N n i “ ng  u ng ra kh ng t i  a 

 ên”. K ngh  vậ   i n rút ta  ra khỏi quần N và buông N ra. N cầm  ịch chè đi 

v  nh  v  kể  ại sự việc cho chị Th   ngh  việc  ị K   m hại. 

Ng   11/02/2020 chị Th   đến   ng an    T tr nh  áo sự việc; 

Quá tr nh đi u tra Lê Văn K đ  khai nhận hành vi phạm t i c a mình phù 

h p l i khai c a cháu Nguy n Thúy N, biên bản khám nghiệm hiện trư ng và 

các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; 

Ngày 17/3/2020 Lê Văn K đ  thỏa thuận bồi thư ng tổn thất tinh thần cho 

cháu N số ti n 3.000.000đ, số ti n này do chị  Nguy n Cẩm T là mẹ ru t c a N 

nhận. 

-                                        ủ                           T2 

         : V  trách nhiệm  ồi thư ng thiệt hại th  gia đ nh  ị hại đ  nhận số ti n 

 ồi thư ng    3.000.000đ  na  gia đ nh  ị hại  êu cầu  ị cáo N  ồi thư ng thêm 

số ti n 12.000.000đ    ti n thiệt hại v  tổn thất tinh thần cho cháu N. V  trách 

nhiệm h nh sự đ  nghị H i đồng   t  ử  ử phạt  ị cáo mức án cao nhất    03 

  a  năm t . 

Bản cáo trạng số: 35/CT-VKS ngày 31 tháng 3 năm 2020 c a Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tru  tố các bị cáo Lê Văn K v  “T i 

dâm ô đối với ngư i  ưới 16 tuổi” theo qu  định tại khoản 1 Đi u 146 B  luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi   ổ sung năm 2017. Tại phiên tòa  đại  iện Viện kiểm 

sát giữ qu  n c ng tố  uận t i v  tranh  uận:  
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                         ăn cứ Đi u 146; điểm b, i, s khoản 1  Khoản 2 

Đi u 51; Đi u 38 B  luật hình sự. Đ  nghị xử phạt bị cáo Lê Văn K có mức án 

06  sáu  tháng đến 09  ch n  tháng t . Th i hạn chấp hành án phạt tù c a bị cáo 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Mi n h nh phạt  ổ sung cho  ị cáo Lê Văn K. 

V  trách nhi m dân s :  êu cầu  ồi thư ng số ti n 12.000.000đ tổn thất 

tinh thần c a gia đ nh  ị hại    c  cơ sở đ  nghị H i đồng   t  ử chấp nhận. 

Án phí hình s   ơ   ẩm:  ị cáo Lê Văn K phải n p 200.000 đồng (Hai 

trăm ngh n đồng  v  ti n án ph    n sự sơ thẩm. 

-                                                                    

Thanh P2             

V  trách nhiệm h nh sự m  vị Kiểm sát viên đ  nghị    từ 06  sáu  đến 09 

 ch n  tháng t     chưa tương  ứng với h nh vi phạm t i c a  ị cáo  chưa đ  để 

răng đ   ị cáo  h nh vi phạm t i c a  ị cáo    đối với ngư i  ưới 16 tuổi  thái đ  

trả   i các c u hỏi c a  ị cáo    kh ng nghiêm túc  kh ng thể hiện sự s  h i c a 

 ị cáo trước pháp  uật nên cần cách     ị cáo khỏi    h i trong th i gian   i  

ch nh v  vậ   đ  nghị H i đồng   t  ử chấp nhận đ  nghị c a đại  iện h p pháp 

c a  ị hại     ử phạt  ị cáo 03 (Ba) năm t ; V  cũng đ  nghị H i đồng   t  ử 

c n nh t khi cho  ị cáo hưởng t nh tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Đi u 51    

 uật h nh sự. V  trách nhiệm  ồi thư ng thiệt hại th   êu cầu c a ngư i đại  iện 

h p pháp c a  ị hại  êu cầu  ồi thư ng tổng số ti n 15.000.000đ đ  nhận 

3.000.000đ còn  ại    12.000.000đ   êu cầu n      ph  h p th o qu  định tại 

Đi u 584  Đi u 586 v  Đi u 592 c a     uật   n sự nên đ  nghị H i đồng   t  ử 

chấp nhận  êu cầu n   c a ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại. 

  - Ý       ủ          Thống nhất với  ản cáo trạng v   uận t i c a vị đại 

 iện Viện kiểm sát. Nhưng đối với  êu cầu  ồi thư ng thêm số ti n    

12.000.000đ c a ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại th   ị cáo kh ng c  khả 

năng  ồi thư ng  trước đ    ị cáo c ng đại  iện gia đ nh  ị hại đ  c  thỏa thuận 

 ồi thư ng  ong nhưng na  gia đ nh  ị hại c   êu cầu thêm nên  in H i đồng 

  t  ử   m   t  ại. 

  Lôøi noùi sau cuøng cuûa bò caùo: Xin Hoäi ñoàng xeùt xöû xem xeùt giaûm nheï 

hình phaït. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở n i dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Taïi phieân toaø hoâm nay bò caùo Lê Văn K ñaõ thöøa nhaän haønh vi phaïm 

t i c a bò caùo ñuùng nhö bản cáo trạng đ  nêu. V o ng   10/02/2020 th   ị cáo 

đ  thực hiện h nh vi   m   đối  với  ị hại Ngu  n Thú  N. 

[2] L i nhận t i c a bị cáo phù h p với l i khai c a  ị hại v  ngư i đại 

 iện h p pháp c a  ị hại, biên bản hiện trư ng và các tài liệu chứng cứ khác có 
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trong hồ sơ vụ án. 

Hành vi  m h n v o má v    ng ta  đưa v o  ên trong quần s  v o v ng 

 m h   ị hại c a  ị cáo Lê Văn K    h nh vi ngu  hiểm cho    h i đ  trực tiếp 

  m phạm đến qu  n đư c  ảo vệ v  th n thể  nh n phẩm   anh  ự v  sự phát 

triển   nh thư ng v  t m sinh  ý c a tr   m đư c pháp  uật H nh sự  ảo vệ. 

Bị cáo    ngư i c  đ  năng  ực chịu trách nhiệm h nh sự   ị cáo  iết rõ 

hành vi dâm ô đối với  ị hại là vi phạm pháp  uật m  vẫn thực hiện đến c ng 

nh m thỏa m n  ục v ng cá nh n c a  ị cáo với  ỗi cố ý trực tiếp  tu  nhiên  ị 

cáo kh ng c  mục đ ch giao cấu ho c thực hiện h nh vi quan hệ t nh  ục khác 

với  ị hại. Do đ , c  đ  cơ sở khách quan để kết  uận  ị cáo Lê Văn K đ  phạm 

vào “T i   m   đối với ngư i  ưới 16 tuổi” như cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 

31 tháng 3 năm 2020 c a Viện kiểm sát nh n   n hu ện Vũng Liêm    đúng 

ngư i, đúng t i, đúng pháp  uật v  cần  ử phạt phạt  ị cáo mức án tương ứng 

với h nh vi phạm t i c a  ị cáo để răng đ   giáo  ục riêng v  phòng ngừa chung 

cho    h i. T i  anh v  h nh phạt đư c qu  định tại khoản 1 Đi u 146     uật 

h nh sự 2015 đư c sửa đổi   ổ sung năm 2017  như sau: 

“Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

1.            ủ 18   ổ    ở                    â  ô  ố   ớ          ớ  

16   ổ    ô     ằ   ụ             ấ    ặ    ô     ằ                        

              ụ      ,              ù  ừ 06           03  ă .” 

[3] Tu  nhiên khi qu ết định h nh phạt H i đồng   t  ử xem xét các tình 

tiết tăng n ng, giảm nhẹ đối với bị caùo nhö sau: Bị cáo c  các t nh tiết giảm nhẹ 

theo điểm b, s, i khoản 1  Khoản 2 Đi u 51     uật h nh sự 2015 đư c sửa đổi  

 ổ sung năm 2017 là ngư i phạm t i tự ngu ện  ồi thư ng thiệt hại, phạm t i 

 ần đầu thu c trư ng h p  t nghiêm tr ng  th nh khẩn khai  áo  ăn năn hối cải v  

c  anh ru t    Lê Văn Khanh đư c nh  nước c ng nhận  iệt sĩ. 

[4]  V  trách nhiệm dân sự: Trong quá tr nh đi u tra v  tru   ố  ị cáo v  

ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại đ  thỏa thuận  ồi thư ng số ti n    

3.000.000đ v  đại  iện gia đ nh  ị hại đ  nhận  ại đ  số ti n n  . Tại phiên Tòa 

đại  iện gia đ nh  ị hại c   êu cầu  ị cáo  ồi thư ng thiệt hại v  tổn thất tinh 

thần cho cháu N thêm số ti n 12.000.000đ  tổng c ng  ồi thư ng số ti n    

15.000.000đ. X t thấ , việc  ị cáo thực hiện h nh vi phạm t i đối với cháu N 

trong khi cháu N chưa đ  12 tuổi đ  ảnh hưởng rất nhi u đến t m sinh  ý  cũng 

như sự phát triển   nh thư ng c a cháu nên cần c  khoản ti n để tạo đi u kiện 

cơ sở cho việc    đ p tinh thần cho cháu ở hiện tại v  v  sau  đại  iện c a cháu 

N  êu cầu  ồi thư ng tổn thất v  tinh thần  số ti n    15.000.000đ    kh ng quá 

mức qu  định tại Đi u 592 c a     uật   n sự  do đ  H i đồng   t  ử chấp nhận 

 êu cầu c a ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại  u c  ị cáo N phải bồi thư ng 

tiếp cho gia đ nh  ị hai số ti n    12.000.000đ. 

[5] V  hành vi, quyết định tố tụng c a Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh đi u tra, truy tố    t  ử đ  thực hiện đúng theo qu  định c a pháp  uật. 
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Bị cáo,  ị hại  ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại v  những ngư i tham gia tố 

tụng khác cũng không có ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định tố tụng 

c a Đi u tra viên, Kiểm sát viên. 

[6  X t đ  nghị c a Tr  giúp viên tr  giúp pháp  ý c  cơ sở để chấp nhận 

m t phần. 

[7] X t đ  nghị c a Kiểm sát viên đại  iện cho Viện kiểm sát nh n   n 

hu ện Vũng Liêm    c  căn cứ nên chấp nhận. 

[8  V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Văn K phải n p 200.000 đồng 

 Hai trăm ngh n đồng  v  600.000đ  Sáu trăm ngh n đồng  án ph    n sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

  1. Căn cứ v o Khoản 1 Đi u 146 và điểm    s  i khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 

51; Đi u 38 c a Boä luaät hình söï 2015 đư c sửa đổi   ổ sung năm 2017  ử phạt 

 ị cáo Lê Văn K 09  ch n  tháng t  v    ộ   â  ô  ố   ớ          ớ  16   ổ ”.

  

Thôøi haïn chaáp haønh án phaït tuø cuûa bò caùo ñöôïc tính kể töø ngaøy bò caùo  ị 

  t đi thi hành án. 

Mi n h nh phạt  ổ sung cho  ị cáo Lê Văn K. 

  2. V  t á      ệ  dâ  sự:  ăn cứ Đi u 584  Đi u 586 v  Đi u 592 c a 

    uật   n sự  u c  ị cáo Lê Văn K tiếp tục  ồi thư ng v  tổn thất tinh thần 

cho  ị hại cháu Ngu  n Thú  N c  đại  iện    chị Ngu  n  ẩm T2 số ti n    

12.000.000đ  mư i hai triệu đồng . 

 Kể từ ng   c  đơn  êu cầu c a ngư i đư c thi hành án bên phải thi hành 

không tự nguyện thi hành thì hàng tháng phải trả   i đối với số ti n chậm trả 

theo khoản 2 đi u 468 B  luật dân sự. 

  3. V  á  p í  ì   sự sơ t   :  

  ăn cứ Đi u 136     uật tố tụng h nh sự; Đi u 3  Đi u 22,  Đi u 27 Nghị 

qu ết số: 326/2016/U TVQH14 ng   30/12/2016. 

Buoäc bò caùo Lê Văn K phải n p 200.000đ (Hai traêm nghìn ñoàng) án phí 

hình sự sơ thẩm v  600.000đ  Sáu trăm ngh n đồng  án ph    n sự sơ thẩm. 

Trư ng h p  ản án đư c thi h nh th o qu  định tại Đi u 2 Luật thi h nh 

án   n sự thì ngư i đư c thi h nh án   n sự  ngư i phải thi h nh án   n sự c  

qu  n thỏa thuận thi h nh án  qu  n  êu cầu thi h nh án  tự ngu ện thi h nh án 

ho c  ị cưỡng chế thi h nh án th o qu  định tại các Đi u 6 7 v  9 Luật thi h nh 

án   n sự; th i hiệu thi h nh án đư c thực hiện qu  định tại Đi u 30 Luật thi 

h nh án   n sự. 

AÙn xöû ki n sô thaåm coù maët bò caùo, ngư i đại  iện h p pháp c a  ị hại coù 

quyeàn khaùng caùo trong thôøi haïn 15 ngaøy keå ngaøy tuyeân aùn để  êu cầu Tòa án 

cấp trên   m   t phúc thẩm  ại.    
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          M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  H M  

       H M PHÁN –  HỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

Nôi nhaän:                                                                        

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long;   (Đ  ký  

- VKSND huyện Vũng Liêm;   

- Công an huyện Vũng Liêm; 

- Chi cục THADS  huyện Vũng Liêm;                                     V                      

- Bò caùo;                                                                            

- Ngư i tham gia tố tụng;                                        

- Lưu hồ sơ vụ án.                            

  


